	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

(((
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

(((

	Số: . . . . . . / . . . . . . . . .
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023

	KẾ HOẠCH TRẢI NGHIỆM NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
LIÊN BỘ MÔN: ĐỊA LÝ- LỊCH SỬ-SINH HỌC- GDCD

	+ Căn cứ Văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng;

+ Căn cứ Văn bản số 3468/SGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL); hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp (TN&HN) trong trường trung học năm học 2022-2023;

+ Căn cứ Văn bản số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023;

+ Căn cứ Kế hoạch số 25/KH.GD-DVD ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trường trường THPT Dương Văn Dương ban hành, triển khai nhiệm vụ Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023; căn cứ bối cảnh tình hình, điều kiện nguồn lực thực tế của nhà trường.

+ Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023, biên bản thống nhất nội dung sinh hoạt chuyên môn về tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa (TN&HN, NGLL) của các tổ bộ môn trường THPT Dương Văn Dương.
	


Nay tổ Địa lí,  Lịch sử, Sinh học , GDCD  thống nhất xây dựng kế hoạch trải nghiệm ngoài giờ lên lớp như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.
· Nhằm tạo thêm hứng thú về môn học, khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa khọc.
· Tăng cường kỹ năng nhận biết về sự thay đổi của môi trường tự nhiên, giúp học sinh yêu thiên nhiên và ra sức bảo vệ môi trường tự nhiên.
· Hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử địa phương, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu cách mạng.
· Tạo điều kiện cho học sinh giao lưu với bạn bè và phát huy năng lực của học sinh cũng như  kỹ năng khám phá và thuyết trình trước đám đông. 
· Thay đổi cách kiểm tra đánh giá học sinh trong trường học.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
· Theo thông lệ ở trường phổ thông, các hoạt động trải nghiệm chỉ mang tính chất vui chơi, ít mang tính chất trải nghiệm và giáo dục học sinh. Nếu có chỉ là hình thức tổ chức qua loa của các Tour du lịch.
· Năm học 2022-2023, tổ Địa lí, Lịch sử, Sinh học , GDCD đã họp và thống nhất tổ chức chuyến hoạt động trải nghiệm với chủ đề 
“THẢO CẦM VIÊN- BẢO TÀNG LỊCH SỬ TP.HỒ CHÍ MINH”.
III. NỘI DUNG -Ý NGHĨA CHỦ ĐỀ 
1.  Đối tượng 
Học sinh khối 12  (3 học sinh / lớp ). 
2. Nội dung : Tham quan, học tập trải nghiệm “THẢO CẦM VIÊN-BẢO TÀNG LỊCH SỬ TP.HCM .
3. Nội dung hoạt động chuyên môn 
Hoạt động 1 :  Đến Thảo Cầm Viên   tham gia tiết học ngoài nhà trường với chủ đề “Đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường”.  ( Môn :  Địa lí- Sinh học-GDCD)
· Thực vật - Cấu tạo của một cây xanh có hoa, lợi ích của thực vật đối với môi trường sống và con người, các nhóm thực vật tổng quát…
· 
Động vật - Đặc điểm thích nghi và đa dạng của lớp chim, tập tính và đa dạng của lớp thú, xu thế phát triển của giới động vật…
· Môi trường và bảo tồn - Sinh vật và Môi trường, con người, dân số và tài nguyên sinh vật, cá thể và quần thể sinh vật…
· Thiên nhiên kỳ thú - những tay thợ săn đến từ bầu trời, Các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng…
Hoạt động 2 Tham quan bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh địa điểm có lịch sử phát triển lâu đời ở khu vực phía Nam Việt Nam.( MÔN: Lịch sử-GDCD)


Đến nơi đoàn tập trung nghe thuyết minh, sau đó tham quan khu trưng bày có 2.893 cổ vật (chủ yếu là bộ sưu tập của Holbé), đến những năm cuối thế kỷ 20, bảo tàng đã có hơn 30.000 hiện vật rất có giá trị… Ngoài ra, bảo tàng còn có trên 25.000 sách báo và tài liệu, cũng rất có giá trị cho công việc nghiên cứu các ngành khảo cổ học, dân tộc học, sử học, bảo tàng học...

  4.  Ý nghĩa 

     -  Sau chuyến đi học sinh nhận thức sâu sắc về: vai trò của thế hệ học sinh sau này trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và ý thức bảo vệ các hiện vật có giá trị ở Việt Nam.
· Điểm số học sinh đạt được sẽ tính vào hệ số Ktr -Đgtx 1/ Hk 2

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN  (đi về trong ngày) 
Ngày 4/3/2023 ( thứ 7)
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
1. Ngày 8/ 2/2023  đến  ngày 15/2 / 2023 
Các tổ bộ môn  tiến hành phổ biến nội dung và lập danh sách học sinh tham quan , học tập trải nghiệm.
2. Ngày 16/2 / 2023 đến 23/2 2023 
Các tổ tiến hành biên soạn nội dung câu hỏi  và hình thành phiếu học tập với nội dung liên quan.
3. Ngày 24/2 đến ngày 28/2/2023 
Các tổ thống nhất danh sách học sinh và tiến hành gửi thông báo đến GVCN , phụ huynh học sinh được tham quan trải nghiệm.
4. Ngày 4 /3/2023 thực hiện chuyến tham trải nghiệm theo kế hoạch đề ra.
· 6g00  học sinh có mặt tại trường thpt Dương Văn Dương ( tự trang bị các đồ dùng cần thiết).
· 6g 30  xe khởi hành .
· 7g 30 phút đoàn đến : “Thảo Cầm Viên-Bảo tàng Lịch sử tp.HCM” tham gia các hoạt động trải nghiệm do các tổ chuyên môn đã lên kế hoạch.
· 10g 30  đoàn tham quan khởi hành đưa các em về lại trường lúc 11g 30 phút. 
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ- HỖ TRỢ.
1. Ban Giám Hiệu: 
2. Tổ bộ môn: 

· Tổ trưởng chuyên môn: 4 thành viên ( phụ lục)
3. Giáo viên hỗ trợ: 4  thành viên ( 4 tổ , phụ lục )
4. Học sinh: 33 thành viên ( phụ lục )
VII. KINH PHÍ DỰ TRÙ: 
1. Trọn gói : 320.000 đồng/ 1 học sinh.
2. Hỗ trợ giáo viên hướng dẫn: 100.000 đồng / 1 giáo viên
VIII. ĐỀ XUẤT 
Hỗ trợ in phiếu học tập 

1. Địa : 8 phiếu.
2. Sử : 8 phiếu
3. Sinh : 20 phiếu.
4. GDCD 8 phiếu
Trên đây là kế hoạch trải nghiệm NGLL của liên tổ: Địa lí-Lịch sử-Sinh học- GDCD  đã thống nhất. Kính mong BGH xem xét và duyệt để hoạt động sớm được thực hiện .
	KÝ DUYỆT CỦA BGH,

(Chữ ký, họ tên)


	
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

CÁC TỔ
(Chữ ký, họ tên)

	 
	
	


PHỤ LỤC 1
I. DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM.

1. MÔN : ĐỊA LÍ

	STT 
	HỌ TÊN 
	LỚP

	1
	Bùi Ngọc Cát Khánh
	12A1

	2
	Vũ Thị Phương Thuỳ
	12A2

	3
	Tôn Nguyễn thảo Nhi
	12A3

	4
	Thái Thế An
	12A4

	5
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	12A5

	6
	Võ Huỳnh Bảo Trâm
	12A6


2. MÔN : LỊCH SỬ

	STT 
	HỌ TÊN 
	LỚP

	1
	Trương Thị Hồng Ánh
	12a1

	2
	Bùi Sỹ Luân
	12a2

	3
	Nguyễn Thị Thuỳ Trang
	12a3

	4
	Văn Bình An
	12a4

	5
	Lê Ngọc Phương Thảo
	12a5

	6
	Võ Đoàn Minh Khôi
	12a6


3. MÔN : GDCD

	STT 
	HỌ TÊN 
	LỚP

	1
	Trịnh Hồ Gia Bảo
	12a1

	2
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	12a2

	3
	Lâm Tuấn Hào
	12a3

	4
	Lê Quỳnh Kim Ngân
	12a4

	5
	Nguyễn Thu Hiền
	12a5

	6
	Hồ Thị Tuyết Sương
	12a6


4. MÔN :SINH HỌC

	STT 
	HỌ TÊN 
	LỚP

	1

2
	Bùi Quang Dũng

Nguyễn Tấn Tài
	12a7

	3

4

5
	Châu Nhật Huy

Định Kỳ Long

Lê Kim Hiền
	12a8

	6

7

8
	Đặng Hoàng Khánh Nguyên

Bùi Thị Thu Hiền

Mã Ngọc Trâm
	12a9

	9

10

11

12
	Nguyễn Thị Gia Hân

Huỳnh Tuyết Như

Phạm Trịnh Minh Sơn

Cao Thị Thuỷ Tiên
	12a10

	13

14

15
	Vũ Thị Hồng Ngát

Lê Trần Minh Đạt

Nguyễn Thanh Tùng
	12a11


5. DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.
	STT 
	HỌ TÊN 
	Bộ môn

	1
	Nguyễn Ngọc Phương
	Đia lí

	2
	Trần Thanh Ngân
	

	3
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Lịch sử

	4
	Vũ Thị Oanh
	

	5
	Võ Thi Mộng Liên
	Giáo dục công dân

	6
	Lê Thị Quyên
	

	7
	Huỳnh Thị Tuyết Nhung
	Sinh học

	8
	Phạm Phi Phăng
	


PHỤ LỤC 2

                                            PHIẾU HỌC TẬP
	SỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

TỔ: ĐỊA LÍ
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  







Tp.HCM, ngày 24 tháng 02  năm 2023
 
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ  

 THẢO CẦM VIÊN  TP. HỒ CHÍ MINH

Câu 1:  Hãy nêu tên các loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 2 : Bản thân học sinh phải làm gì , để bảo vệ đa dạng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 3 :Chuyến đi trải nghiệm ở Thảo Cầm Viên lần này đã giúp  em biết thêm những gì so với bài học trên lớp ? 

	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

TỔ: LỊCH SỬ
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  







Tp.HCM, ngày 20 tháng 02  năm 2023
 
 TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 

BẢO TÀNG LỊCH SỬ TP. HỒ CHÍ MINH

Câu  1: Cảm nghĩ của em về bộ sưu tập của Vương Hồng Sến?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 2: Giá trị lịch sử của xác ướp Xóm Cải?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 3: Em biết gì về 12 bảo vật quốc gia được giới thiệu tại các phòng trưng bày?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Câu 4 : Ý nghĩa của việc thành lập bảo tàng ?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

TỔ SINH HỌC
	BÀI THU HOẠCH

TÌM HIỂU HỆ SINH THÁI TẠI THẢO CẦM VIÊN TP.HCM



	Họ và tên: ..............................................................Lớp: .........................................................


NỘI DUNG

I. SƠ LƯỢC VỀ THẢO CẦM VIÊN TP.HCM

II. HỆ SINH THÁI TẠI THẢO CẦM VIÊN TP.HCM

1. Các thành phần của hệ sinh thái ( kể tên ít nhất 5 nhân tố)
	Các nhân tố vô sinh
	Các nhân tố hữu sinh

	
	


2. Thành phần thực vật trong khu vực 
	Loài có nhiều cá thể nhất
	Loài có nhiều cá thể
	Loài có ít cá thể
	Loài có rất ít cá thể

	
	
	
	


3. Thành phần động vật trong khu vực 
	Loài có nhiều cá thể nhất
	Loài có nhiều cá thể
	Loài có ít cá thể
	Loài có rất ít cá thể

	
	
	
	


4. Các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái
Đối với mỗi thành phần kể tên ít nhất 5 loài.
	Sinh vật sản xuất ( chủ yếu là các loài có khả năng quang hợp)

	Tên loài
	Môi trường sống

	
	

	Sinh vật tiêu thụ (Động vật ăn thực vật)

	Tên loài
	Thức ăn của từng loài – Môi trường sống

	
	

	Sinh vật tiêu thụ (Động vật ăn thịt)

	Tên loài
	Thức ăn của từng loài – Môi trường sống

	
	

	Sinh vật phân giải

	Tên loài
	Môi trường sống

	
	


5. Hoạt động thảo luận nhóm 
- Nêu vai trò của Thảo Cầm Viên TP.HCM.

- Với vai trò là học sinh, hãy đề xuất các biện pháp để bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tại đây.
	SỞ GD&ĐT TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

TỔ: GDKT-PL & GDCD
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  







Tp.HCM, ngày 20 tháng 02  năm 2023
 
HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC - DÃ NGOẠI – THỰC TẾ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG 

TẠI THẢO CẦM VIÊN  - BẢO TÀNG LỊCH SỬ TP. HỒ CHÍ MINH
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình

    A. phục vụ lợi ích của Tổ quốc.
B. chăm lo cho cuộc sống của gai đình.

     C. xây dựng trường lớp sạch đẹp.
D. phục vụ cho công việc.

Câu 2: Đức tính nào dưới đây của dân tộc Việt Nam thể hiện lòng yêu nước?

A. Đoàn kết với nhân dân các nước.

B. Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm.

C. Hòa nhập với mọi người trong cộng đồng.

D. Không phân biệt dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số.

Câu 3: Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.

B. Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.

C. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.

D. Cần cù và sáng tạo trong lao động.

Câu 4: Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc

    A. bảo vệ Tổ quốc.




B. thực hiện nghĩa vụ học tập.

    C. xây dựng Tổ quốc.



D. thực hiện quyền học tập.

Câu 5: Nội dung nào sau đây là biểu hiện cho truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam?

A. Yêu thương đồng bào, giống nòi, dân tộc.
B. Vị tha, bao dung, độ lượng.
C. Biết giữ gìn danh dự, nhân phẩm.
D. Sống có trách nhiệm với gia đình.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của thanh niên học sinh trong xây dựng đất nước?

A. Có lối sống lành mạnh, thực dụng.
B. Có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.
C. Tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.
D. Trung thành với tổ quốc.
Câu 7: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác đã nhắc nhở đến trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Bảo vệ tổ quốc.
B. Bảo vệ hòa bình.
C. Xây dựng tổ quốc.
D. Phát huy truyền thống dân tộc.
Câu 8: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ Ba, khoá X, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là gì?

A. Xung kích, tình nguyện.



B. Đoàn kết, xung kích, sáng tạo.

C. Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn.

D. Sống đẹp, sống có ích.

Câu 9: “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu”. Lời dạy của Bác đã nhắc nhỡ đến trách nhiệm của học sinh trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Bảo vệ tổ quốc.
B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Xây dựng tổ quốc.
D. Phát huy truyền thống dân tộc.
Câu 10: Học sinh lớp 12A, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 12A là thực hiện trách nhiệm nào của công dân học sinh?

    A. Bảo vệ tổ quốc.




B. Hoạt động xã hội.

     C. Xây dựng Tổ quốc.



D. Hoạt động tình nguyện.

Trả lời:

	              Đáp án

Câu
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN
           Câu hỏi: Qua chuyến dã ngoại, học tập thực tế ngoài nhà trường tại Thảo cầm viên – Bảo tàng lịch sử Tp.HCM điều gì làm em tâm đắc nhất? Vì sao? Hãy nêu cảm nhận của em về chuyến học tập thực tế này? (Lưu ý: Viết khoảng 300 đến 500 từ)
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